
294  

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 317 (July 2024)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

1. Đặt vấn đề
Ngày nay, trên thế giới và ở Việt Nam, việc quan 

tâm đến những tiếp cận dựa trên năng lực (NL) là đang 
rất được quan tâm. Đặc biệt, những chuyên gia làm 
công tác giáo dục - đào tạo (GD&ĐT) đang chú ý xây 
dựng và sử dụng mô hình NL để xác định một cách 
tường minh những NL thành phần để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ. 

Theo tiếp cận này, giáo viên được xác định là 
người không chỉ dạy kiến thức, mà còn là nhà giáo 
dục. Điều đó có nghĩa là, thông qua dạy học, người 
dạy có trách nhiệm hình thành và phát triển nhân cách 
người học. Vì vậy, ngoài kiến thức chuyên ngành, 
người dạy cần phải có nhiều NL cần thiết khác. Bên 
cạnh việc phân tích tầm quan trọng của phát triển NL 
trong GD&ĐTngày nay, bài báo còn chỉ rõ sự khác 
biệt về phát triển NL ở các bậc học ở nước ta.
2. Nội dung và kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm về NL

Có thể nói, “NL” là một phạm vi trung tâm của 
Tâm lý học. NL là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của 
cá nhân, phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất 
định, đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả.

Xét về Tâm lí học, NL có những đặc điểm chủ yếu 
sau:

Trước hết, NL không phải chỉ là một thuộc tính, 
một đặc điểm nào đó của cá nhân mà nó bao gồm 
những thuộc tính tâm lý và sinh lý… (tổ hợp các thuộc 
tính độc đáo của cá nhân). Về điểm này, cần được hiểu 
đúng là, NL hoàn toàn không phải là sự tổ hợp của tất 
cả những thuộc tính tâm lý, sinh lý của cá nhân, mà 
NL chỉ bao gồm những thuộc tính khiến cho hoạt động 
nào đó đạt được kết quả. Ngoài ra, sự tổ hợp các thuộc 
tính tâm lí, sinh lí đó cũng không phải là sự cộng gộp 
số học, mà giữa các thuộc tính luôn sự tương tác lẫn 
nhau làm thành một hệ thống, một cấu trúc nhất định..

NL chỉ có tính hiện thực khi cá nhân hoạt động và 

phát triển trong chính hoạt động ấy. Điều đó có nghĩa 
là, con người chưa hoạt động thì NL vẫn còn tiềm ẩn. 

NL con người không phải là sinh ra đã có, mà được 
được hình thành và phát triển trong quá trình học tập, 
hoạt động và giao tiếp.
2.2. Cấu trúc của NL

Cấu trúc của NL gồm 3 thành tố: (i) Hệ thống tri 
thức, kĩ năng kĩ xảo để tạo ra NL hoạt động; (ii) Động 
cơ hứng thú, xu hướng hoạt động; (iii) Hành động: là 
điều kiện để hình thành NL.

Dựa vào tiêu chí khác nhau, người ta có thể phân 
chia thành các loại NL khác nhau. Tuy nhiên, phân 
chia NL thành các loại khác nhau cũng chỉ mang tính 
tương đối. Trên thực tế, ranh giới các loại NL khá mờ 
nhạt, vả lại các NL thuộc các loại khác nhau luôn có 
tác động qua lại, tương hỗ với nhau.

 Căn cứ vào mức độ chuyên biệt, chia NL thành 
NL chung và NL chuyên biệt:

+ NL chung: là NL cần thiết cho nhiều lĩnh vực 
hoạt động khác nhau, chẳng hạn những thuộc tính về 
thể lực, về tư duy, về quan sát, về ngôn ngữ…). Đó 
là điều kiện cần thiết để giúp cho nhiều lĩnh vực hoạt 
động có hiệu quả.

+ NL chuyên biệt (NL riêng, chuyên môn): Loại 
NL này thể hiện độc đáo các phẩm chất riêng biệt, 
mang tính chuyên môn, nhằm đáp ứng việc đạt được 
kết quả cao trong một lĩnh vực hoạt động chuyên biệt 
(văn học, hội họa, âm nhạc, thể thao,…).

NL chung và NL riêng luôn bổ sung hỗ trợ cho 
nhau. 

 Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh, phân chia NL 
thành NL tự nhiên và NL xã hội:

+ NL tự nhiên: là loại NL có bản chất sinh vật và có 
quan hệ trực tiếp với tư chất. NL này có bị tác động, 
biến đổi của môi trường giáo dục. NL này có khả năng 
di truyền được. 

+ NL xã hội: Loại NL này được hình thành và phát 
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triển trong quá trình tồn tại và hoạt động của mỗi cá 
nhân trong xã hội (như NL ngôn ngữ, NL lao động 
sáng tạo, NL giao tiếp…)

 Căn cứ vào các mức độ phát triển của NL, chia 
NL thành hai loại:

+ NL học tập, nghiên cứu: là NL liên quan đến việc 
lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo,… (phân tích, tổng 
hợp, khái quát hóa, so sánh)…

+ NL sáng tạo: là NL liên quan đến việc tạo ra một 
sản phẩm, tri thức, quy rình hoặc phương thức hoạt 
động mới cho xã hội. Đây có thể được coi là NL đỉnh 
cao của loài người.
2.3. Một số loại NL cơ bản
2.3.1. NL hợp tác (NLHT): là NL cùng với người khác 
thực hiện công việc nhằm đạt mục đích chung, nhờ 
xác định được mục đích và các hoạt động mà bản thân 
có thể đảm nhiệm, cũng như biết được các nhu cầu, 
nguyện vọng và đặc điểm của người khác để tổ chức, 
hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, huy động được mọi 
người tham gia hoàn thành công việc.

 Xác định được mục đích hợp tác và sự cần thiết 
của việc hợp tác. 

 Lựa chọn được các phương thức hợp tác: Tìm 
kiếm được các phương thức hợp tác và lựa chọn các 
phương thức hợp tác phù hợp

 Xác định được trách nhiệm và các hoạt động mà 
bản thân có thể đảm nhiệm trong công việc hợp tác và 
khả năng và mức độ đóng góp của bản thân cho công 
việc.

 Xác định được nhu cầu và khả năng của những 
người cùng hợp tác, có khả năng phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên một cách hợp lí với khả năng, điều 
kiện và nguyện vọng của họ.

 Tổ chức thực hiện công việc: Thực hiện nhiệm 
vụ của bản thân; Động viên, khích lệ các thành viên 
trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoạt động
Trong việc Xác định được mục đích hợp tác và lựa 

chọn được các phương thức hợp tác, nếu như ở bậc 
Tiểu học, người dạy giúp người học có hứng thú trong 
hợp tác, hợp tác theo sự phân công của người dạy, thì 
ở bậc THCS và THPT, người dạy có thể chủ động đề 
xuất mục đích hợp tác. Tuy nhiên, ở bậc THCS, người 
học chỉ dừng lại ở việc xác định được loại công việc 
có thể hợp tác, thì ở bậc THPT, người học có thể lựa 
chọn hình thức và quy mô làm việc nhóm phù hợp và 
hiệu quả.

Đối với việc xác định được trách nhiệm và các hoạt 
động mà bản thân, học HSTH chỉ cần theo hướng dẫn 
của giáo viên, thì HS THPT cần hiểu rõ trách nhiệm, 
vai trò của bản thân trong nhóm. Trong khi đó, HS bậc 
THPT, biết tự nhận trách nhiệm và vai trò của bản thân 

trong nhiệm vụ chung.
Tương tự, đối với việc xác định được nhu cầu và 

khả năng của những người cùng hợp tác, học HSTH 
có thể góp ý phân công công việc cho từng thành viên, 
thì HS Trung học có thể đánh giá được khả năng của 
từng thành viên với các mức độ khác nhau.

Khi Tổ chức thực hiện công việc, học HSTH 
thường chỉ cố gắng hoàn thành phần công việc được 
phân công, thì bên cạnh việc hoàn thành công việc 
được giao, HS THCS có vai trò thúc đẩy các hoạt 
động chung của cả nhóm. HS THPT không chỉ cấp 
nhật tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên, 
điều hoà hoạt động phối hợp, mà còn hỗ trợ các thành 
viên khác hoàn thành nhiệm vụ. 

Quá trình Rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoạt 
động, học HSTH cùng các thành viên báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm, trong khi HS THCS 
và THPT biết căn cứ vào mục đích đặt ra để tổng kết 
hoạt động chung của nhóm và rút kinh nghiệm cho 
bản thân và góp ý cho từng thành viên của nhóm. 
2.3.2. NL tư duy 

a) Khái niệm về Tư duy (TD) là một quá trình tâm 
lí phản ánh những thuộc tính bản chất, nhưng mối liên 
hệ và quan hệ có tính quy luật giữa các sự vật hiện 
tượng mà con người ta chưa biết.

Thực chất của hoạt động tư duy là hoạt động sáng 
tạo: Tư duy phản ánh những thuộc tính bản chất; Tư 
duy phản ánh những mối liên hệ, quan hệ có tính quy 
luật; Tư duy phản ánh cái mà ta chưa biết:  

b) Khái niệm về NL tư duy (NLTD): là NL khám 
phá và phát hiện bản chất của các sự vật, hiện tượng. 
Trong đó, các sự vật, hiện tượng được nghiên cứu một 
cách sáng suốt. Ngoài ra, NLTD còn thể hiện việc 
đánh giá sự đúng đắn về một vấn đề trong một tình 
huống cho trước, và khả năng hình thành, triển khai 
các ý tưởng có tính sáng tạo.

Xét về cấu trúc, NL tư duy gồm có các NL thành 
phần:

 Khám phá, xác định và làm rõ thông tin, ý 
tưởng: NL đặt câu hỏi: Tổ chức việc thu thập và xử 
lý thông tin

 Hình thành ý tưởng và hành động
 Suy ngẫm: Suy nghĩ về quá trình tư duy của 

người khác và của bản thân; Xem xét lại tiến trình 
thực hiện công việc và thực hiện thao tác tư duy

 Phân tích, tổng hợp và đánh giá: Sử dụng các 
thao tác tư duy logic (Phân tích, tổng hợp, khái quát 
hóa và trừu tượng hóa); Rút ra kết luận và xây dựng 
kế hoạch hành động; Đánh giá tiến trình thực hiện 
công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc

c) Sự cần thiết phải phát triển tư duy: Tư duy là 
điều kiện cho người học lĩnh hội tri thức nhân loại, tạo 
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cho con người cơ hội học tập, việc làm và được thừa 
nhận. Người có NL tư duy tốt sẽ giúp luôn điều chỉnh 
để có trạng thái tâm lí tốt và có thái độ tích cực đối với 
cuộc sống. Vì vậy, tư duy không chỉ giúp cho người 
học có điều kiện tốt hơn để thành công, mà còn giúp 
cho người học trở thành công dân tốt.

d) Các yếu tố cần thiết cho việc tư duy hiệu quả:	
Tư duy tốt trước hết phải là tư duy đúng và biết vận 
dụng các thành tố tư duy vào chiên lược giải quýêt vấn 
đề.

Các yếu tố tư duy đầu tiên được thể hiện bằng các 
ý tưởng từ môi trường mang lại. Nếu ý tưởng lệch 
lạc, quá trình tư duy không có ý nghĩa. Điều đó có 
nghĩa là, vấn đề tư duy không được giải quyết. Tư duy 
không thể tồn tại nếu thiếu tri thức. Cần phải có tri 
thức để tư duy về chính nó.

e) Rèn luyện kỹ năng tư duy: Hoạt động tư duy 
của con người được thể hiện trên 2 phương diện: Tư 
duy phê phán và Tư duy sáng tạo, cả hai phương diện 
đều là nền tảng dẫn đến suy luận và khái quát hoá các 
ý tưởng. Mặc dù có sự khác nhau (Nếu như Tư duy 
phê phán thiên về phân tích, sử dụng các biện pháp 
dienx dịch nhằm kiểm tra giả thuyết, thì Tư duy sáng 
tạo lại thiên về khám phá, sử dụng các biện pháp quy 
nạp để nhằm nêu giả thuyết), nhưng hai phương diện 
tư duy này có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Do sự 
khác biệt của hai phương diện  tư duy này, mà các biện 
pháp sử dụng trong dạy học để rèn luyện và phát triển 
kĩ năng tư duy phê phán và tư duy sáng tạo có những 
điểm đặc trưng.

 Rèn luyện KNTD phê phán
Rèn luyện KNTD phê phán là giúp cho người học 

nhận ra được, hiểu được và phê phán (một cách tích 
cực) những quan niệm sai và giúp người học kiểm 
nghiệm và phát hiện những quan niệm của bản thân.

Trong dạy học, KNTD phê phán của HS thường 
biểu hiện ở một vài dấu hiệu sau đây:

- Người học có khả năng phát hiện ra vần đề cần 
tranh luận, cần xem xét hoặc cần hỏi để sáng tỏ.

- Người học có khả năng lập luận logic và biết 
trình bày, diễn đạt một cách tường minh những lập 
luận của mình.Nếu xét trong thang trình độ nhận thức 
của Bloom,  thì ‘’tư duy phê phán’’  đồng nghĩa với 
đánh giá, là cấp độ cao nhất.

 Rèn luyện KNTD sáng tạo: Xét cho cùng, mọi 
HS đều có khả năng sáng tạo. Vì vậy,  người dạy cần 
biết cách kích thích nỗ lực sáng tạo cho người học. 
Muốn rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo, người 
dạy cần phải: Coi người học như là một đối tác bình 
đẳng và đáng tin; Tạo môi trường giao tiếp cởi mở, 
thân thiện.
2.3.3. NL tự học (NLTH): là NL sử dụng dược các 

phương pháp, thủ thuật học tập để đạt được mục đích 
học tập. Đó là khả năng tự mình tìm tòi, nhận thức 
và vận dụng tri thức vào tình huống với chất lượng 
cao. Trong dạy học, NLTH cần phải được đào tạo, rèn 
luyện và phát triển, thì mới trở nên một sức mạnh thật 
sự của người học. 

Quá trình đào tạo trên lớp ở trường phổ thông là 
nền tảng cho những quá trình đào tạo ở các bậc đào tạo 
cao hơn. Càng học lên cao, thì NLTH của mỗi người 
học sẽ đóng vai trò quyết định đến sự thành công trong 
học tập. Vì vậy, hình thành và phát triển NLTH cho 
người học ở bậc phổ thông có ý nghĩa rất quan trọng, 
là cơ sở cho việc tự học suốt đời.

Xét về cấu trúc, NLTH của người học được xác 
định gồm những thành phần: 

 Xác định được mục tiêu học tập: Xác định được 
mục đích, mục tiêu học tập; Xác định được nhiệm vụ 
học tập

 Lập được kế hoạch và thực hiện các cách học
Tự đánh giá và điều chỉnh việc học
Tự đánh giá KQHT: Tìm kiếm thông tin phản hồi 

từ người khác về kết quả học tập (KQHT), PP học tập; 
Điều chỉnh PP học để nâng cao chất lượng và hiệu quả 
việc học
3. Kết luận

Trong GD&ĐT, NL được hiểu một cách khái quát 
là một tổ hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ và chiến 
lược tư duy mà tổ hợp này là sự thành công cho những 
sản phẩm đầu ra đáp ứng được mục tiêu giáo dục.

NL của con người được hình thành và phát triển tốt 
nhất, nếu được thực hiện dưới điều kiện của dạy học 
và giáo dục/ Dạy học trải nghiệm là con đường hình 
thành NL tốt nhất.

Tiếp cận NL cho phép cá thể hóa việc dạy học và 
chú trọng vào kết quả đầu ra (những gì người học cần 
đạt được), với những tiêu chí, tiêu chuẩn cho việc đo 
lường và đánh giá kết quả đạt được một cách khách 
quan.
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